Phụ lục .Thông tin tình hình sinh vật hại cây trồng tuần 02 (từ 04/01/2022 đến 11/01/2022)

 tại các quận huyện TP. HCM

1. Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2021-2022 (đến ngày 11/01/2022)
	TT
	Cây trồng
	Đơn vị
	Thực hiện

	1
	Lúa Mùa 2021
	ha
	5.518,6

	2
	Lúa Đông xuân 2021-2022
	ha
	4.040

	3
	Rau Đông xuân 2021-2022
	ha
	3.194,2

	4
	Lũy kế rau năm 2022
	ha
	801,2

	5
	Hoa, cây kiểng
	ha
	2.129

	6
	Cây công nghiệp
	ha
	1.044,4

	7
	Cây ăn quả
	ha
	5.600

	8
	Cây lương thực
	ha
	324,9


2. Tình hình sinh vật hại tuần 02/2022
	Cây trồng
	Sinh vật hại
	Diện tích nhiễm (ha)
	Mức độ nhiễm
	Vùng (quận/huyện)

	Cây lúa vụ Đông xuân 2021-2022
	Bọ trĩ
	108,5
	Nhẹ
	CC-BT-HM-BC

	
	Sâu phao
	82,1
	Nhẹ
	CC-BT-HM-BC

	
	OBV
	492
	Nhẹ
	CC-BT-HM-BC

	
	Khác
	149,2
	Nhẹ
	CC-BT-HM-BC

	Cây rau
	Sâu xanh
	63,3
	Nhẹ
	CC-HM-Q12-BC-BT

	
	Sâu ăn tạp
	132,7
	Nhẹ
	TĐ-HM-Q12-BC-BT-CC

	
	Rầy xám
	52,5
	Nhẹ
	TĐ- HM-Q12

	
	Rỉ trắng
	51,7
	Nhẹ
	HM-Q12-BC-BT-CC

	
	Thối nhũn
	10,5
	Nhẹ
	TĐ-HM-Q12-BC

	
	Sinh vật hại khác
	355,7
	Nhẹ
	TĐ- HM-Q12- BC-BT

	Hoa lan
	Muỗi hại bông, đốm lá, …
	9,6
	Nhẹ
	TĐ- CC-BC-BT-CG-NB-Q7


	Hoa mai
	Sâu ăn lá, bọ trĩ, ….
	35,9
	Nhẹ
	TĐ- CC-BC-BT-CG-HM-Q12

	Hoa sứ
	Rệp sáp, sâu xanh…
	0,18
	Nhẹ
	TĐ-CC-BC-CG

	Bonsai
	Sâu ăn lá, sâu đục thân
	0,12
	Nhẹ
	BC


3. Dự báo trong thời gian tới (tuần 03/2022 từ 11/01/2022 đến 18/01/2022)
	Cây trồng
	Sinh vật hại
	Giải pháp khắc phục
	Vùng

	Trên cây lúa
	Vụ Mùa 2021: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi. OBV, chuột, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn…

Vụ Đông xuân 2021-2022: rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá…
	Thăm đồng thường xuyên, theo dõi mật số rầy di trú vào đèn, gieo sạ né rầy tập trung, chủ động tưới tiêu, giống gieo sạ từ 80-100 kg/ha, sử dụng thuốc 4 đúng,…
	CC-HM-BC-BT-CG-TĐ

	Trên cây rau
	 Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, rầy xám, thối nhũn , rỉ trắng,…
	Vệ sinh vườn, cày ải phơi đất 7 – 10 ngày trước khi gieo cấy; bón phân cân đối, thu gom và tiêu hủy cây bệnh, phòng trừ các loài côn trùng chích hút, cắn phá; chủ động tưới tiêu, thoát nước
	TĐ-HM-Q12-BC-BT-CC

	Trên hoa, cây kiểng
	 Muỗi đục bông, ốc sên, thối nhũn (hoa lan); sâu ăn lá, bọ trĩ, rệp vải (mai); sâu xanh (hoa sứ), săn ăn lá (hoa nền),…
	 Vệ sinh vườn, cải tạo vườn thông thoáng, phòng ngừa các các loài côn trùng gây hại,…
	TĐ- HM-Q12-BC-BT-CC-CG-NB

	Trên cây trồng khác
	 Sâu đục thân mía; rệp sáp, khảm lá khoai mì; bệnh vàng lá greening cam quýt; chổi rồng nhãn; bọ cánh cứng hại dừa
	Điều tra sinh vật hại đồng ruộng định kỳ, sử dụng các biện pháp IPM trong quản lý dịch hại,…
	CC-BC-HM-CG-NB
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